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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM VÀ ĐỘNG VẬT THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2023
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19/01/2018;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y;

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 ban hành về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008; số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025; số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 về việc phê duyệt “Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long giai đoạn 2021-2025 ”; số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025; số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch Quốc gia phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030; số 1814/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022-2030; số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030; số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 phê duyệt CTMTQGGNBV giai đoạn 2021-2025; số 02/2022/QĐ- TTg ngày 18/01/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện CTMTQGGNBV giai đoạn 2021-2025 và số 353 /QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 và số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 về việc Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và các Công văn: số 5177/BNN-TY ngày 08/8/2022 về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng chống bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023; số 6708/BNN-TY ngày 07/10/2022 về việc triển khai tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 767/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Kế hoạch Quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 1548/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 523/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 về việc điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 08/10/2020; số 1827/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 692/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 312/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò giai đoạn 2022- 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 383/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 59/KH -UBND ngày 29/3/2022 Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 ” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4405/TTr-SNNPTNT ngày 30/11/2022 và ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn 4695/STC-HCSN&DN ngày 29/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023, với các nội dung sau:
1. Tên kế hoạch: Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.
2. Đơn vị thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ngãi; UBND 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
3. Đối tượng, tỷ lệ, địa bàn và thời gian thực hiện tiêm phòng
	TT
	Loại bệnh
	Đối tượng tiêm phòng
	Tỷ lệ và địa bàn thực hiện
	Thời gian thực hiện

	1
	Bệnh Lở mồm long móng gia súc
	Trâu, bò từ: 04 tuần tuổi trở lên
	Tiêm đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện phải tiêm phòng của tỉnh
	- Đợt 1: Tháng 5/2023

- Đợt 2: Từ tháng 11/2023

- Tiêm bổ sung thường xuyên theo khai báo của người chăn nuôi

	2
	Bệnh Cúm gia cầm
	Gia cầm và chim cút từ 2 tuần trở lên
	Tiêm đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện phải tiêm phòng của tỉnh
	- Đợt 1: Từ tháng 4/2023

- Đợt 2: Từ tháng 10/2023

- Tiêm bổ sung thường xuyên theo khai báo của người chăn nuôi

	3
	Bệnh Dại động vật
	Chó, mèo từ 2 tháng tuổi trở lên
	Tiêm đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng đàn thuộc diện phải tiêm phòng của tỉnh
	- Tiêm đại trà vào tháng 5/2023. 
- Tiêm bổ sung thường xuyên theo khai báo của người chăn nuôi.

	4
	Bệnh Viêm da nổi cục trâu bò
	Trâu, bò, bê, nghé mọi lứa tuổi, kể cả con mẹ mang thai
	Tiêm đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện phải tiêm phòng của tỉnh
	- Tiêm đại trà 1 đợt/năm vào tháng 3/2023;

- Tiêm bổ sung thường xuyên theo khai báo của người chăn nuôi

	5
	Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
	Lợn từ 8 tuần đến 10 tuần tuổi
	Tiêm đạt tỷ lệ tối thiểu 80% diện phải tiêm
	- Tiêm theo lứa tuổi khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền

	6
	Bệnh Tụ huyết trùng trâu bò
	Trâu, bò từ 6 tháng tuổi trở lên
	Tiêm đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện phải tiêm phòng của tỉnh
	- Tiêm đại trà 1 đợt/năm vào tháng 6/2023;

- Tiêm bổ sung thường xuyên theo khai báo của người chăn nuôi.

	7
	Bệnh Dịch tả lợn cổ điển
	Lợn từ 5 tuần tuổi trở lên
	
	- Đợt 1: tháng 4/2023. 
- Đợt 2: 10/2023.

- Tiêm bổ sung thường xuyên theo khai báo của người chăn nuôi.

	8
	Bệnh tai xanh
	Lợn nái, đực giống
	Tiêm đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện phải tiêm phòng của tỉnh.
	Khi có dịch xảy ra


4. Vắc xin sử dụng tiêm phòng
	TT
	Loại bệnh
	Loại vắc xin
	Liều lượng

	1
	Bệnh Lở mồm long móng gia súc
	Theo chỉ đạo của Cục Thú y và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Theo quy định của nhà sản xuất

	2
	Bệnh Cúm gia cầm
	
	

	3
	Bệnh Dại động vật
	
	

	4
	Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò
	
	

	5
	Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
	
	

	6
	Bệnh Tụ huyết trùng trâu bò
	
	

	7
	Bệnh Dịch tả lợn cổ điển
	
	


5. Nhu cầu và nguồn vắc xin tiêm phòng năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố
a) Vắc xin Cúm gia cầm

	TT
	Huyện, TX, thành phố
	Số xã
	Tổng đàn gia cầm (con)
	Tổng diện tiêm (con)
	Nhu cầu vắc xin 1 đợt (liều)
	Nhu cầu vắc xin trong 1 năm (liều)
	Nguồn vắc xin

	
	
	
	
	
	
	
	Tỉnh mua (liều)
	Cấp huyện mua (liều)

	I
	Ngoài CTMTQGGNBV
	
	5.233.860
	4.187.088
	1.331.495
	2.662.990
	2.662.990
	0

	1
	Bình Sơn
	22
	764.610
	611.688
	202.000
	404.000
	404.000
	0

	2
	Sơn Tịnh
	11
	619.000
	495.200
	358.025
	716.050
	716.050
	0

	3
	TP. QNgãi
	23
	726.000
	580.800
	262.470
	524.940
	524.940 
	0

	4
	Tư Nghĩa
	14
	929.670
	743.736
	161.400
	322.800
	322.800
	0

	5
	Nghĩa Hành
	12
	475.470
	380.376
	32.500
	65.000
	65.000
	0

	6
	Mộ Đức
	13
	496.500
	397.200
	154.800
	309.600
	309.600 
	0

	7
	Đức Phổ
	15
	852.500
	682.000
	145.300
	290.600
	290.600 
	0

	8
	Ba Tơ
	19
	110.000
	88.000
	0
	0
	0
	0

	9
	Minh Long
	5
	62.450
	49.960
	0
	0
	0 
	0

	10
	Sơn Hà
	14
	197.660
	158.128
	15.000
	30.000
	30.000
	0

	II
	CTMTQGGNBV
	
	138.460
	110.768
	16.000
	32.000
	32.000
	0

	11
	Sơn Tây
	9
	25.590
	20.472
	0
	0
	0
	0

	12
	Trà Bồng
	16
	102.170
	81.736
	11.000
	22.000
	22.000
	0

	13
	Lý Sơn
	0
	10.700
	8.560
	5.000
	10.000
	10.000 
	0

	
	Tổng
	
	5.372.320
	4.297.856
	1.347.495
	2.694.990
	2.694.990 
	0


- Tổng nhu cầu vắc xin Cúm gia cầm cả năm 2023: 2.694.990 liều.

+ Mua từ ngân sách tỉnh năm 2023: 2.662.990 liều.

+ Mua từ ngân sách CT MTQGGNBV: 32.000 liều.

(Mua từ ngân sách CTMTQGGNBV khi được Trung ương phân bổ cho tỉnh và được UBND tỉnh giao dự toán mới tổ chức thực hiện)

b) Vắc xin bệnh Lở mồm long móng

	TT
	Huyện, TX, thành phố
	Số xã
	Tổng đàn trâu, bò (con)
	Tổng diện tiêm (con)
	Nhu cầu vắc xin 1 đợt (liều)
	Nhu cầu vắc xin trong 1 năm (liều)
	Nguồn vắc xin

	
	
	
	
	
	
	
	Tỉnh mua (liều)
	Cấp huyện mua (liều)

	I
	Ngoài CTMTQGGNBV
	148
	325.631
	260.505
	200.226
	400.452
	185.686
	214.766

	1
	Bình Sơn
	22
	61.420
	49.136
	37.000
	74.000
	34.000
	40.000

	2
	Sơn Tịnh
	11
	37.695
	30.156
	22.000
	44.000
	20.541
	23.459

	3
	TP .QNgãi
	23
	27.925
	22.340
	15.540
	31.080
	13.540
	17.540

	4
	Tư Nghĩa
	14
	28.372
	22.698
	14.825
	29.650
	12.825
	16.825

	5
	Nghĩa Hành
	12
	27.673
	22.138
	22.081
	44.162
	20.000
	24.162

	6
	Mộ Đức
	13
	31.465
	25.172
	18.100
	36.200
	16.100
	20.100

	7
	Đức Phổ
	15
	38.765
	31.012
	27.000
	54.000
	25.000
	29.000

	8
	Ba Tơ
	19
	33.650
	26.920
	26.920
	53.840
	26.920
	26.920

	9
	Minh Long
	5
	7.977
	6.382
	5.860
	11.720
	5.860
	5.860

	10
	Sơn Hà
	14
	30.689
	24.551
	10.900
	21.800
	10.900
	10.900

	II
	CTMTQGCNBV
	25
	25.988
	20.790
	17.925
	35.850
	35.850
	0


	11
	Sơn Tây
	9
	10.167
	8.134
	8.500
	17.000
	17.000 
	

	12
	Trà Bồng
	16
	15.576
	12.461
	9.225
	18.450
	18.450
	

	13
	Lý Sơn
	0
	245
	196
	200
	400
	400
	

	Tổng cộng
	173
	351.619
	281.295
	218.151
	436.302
	221.536
	214.766


- Tổng nhu cầu vắc xin Lở mồm long móng cả năm 2023: 436.302 liều.
	- Nguồn vắc xin:
	

	+ Mua từ ngân sách CT MTQGGNBV:
	35.850 liều.

	+ Mua từ ngân sách tỉnh:
	185.686 liều.

	+ Mua từ ngân sách cấp huyện:
	214.766 liều.


(Mua từ ngân sách CT MTQGGNBV khi được Trung ương phân bổ cho tỉnh và được UBND tỉnh giao dự toán mới tổ chức thực hiện)

c) Vắc xin bệnh Viêm da nổi cục

	TT
	Huyện, TX, thành phố
	Số xã
	Tổng đàn trâu, bò (con)
	Tổng diện tiêm (con)
	Nhu cầu vắc xin 1 đợt (liều)
	Nhu cầu vắc xin trong 1 năm (liều)
	Nguồn vắc xin

	
	
	
	
	
	
	
	Tỉnh mua (liều)
	Cấp huyện mua (liều)
	Cấp xã/ người dân mua (liều)

	I
	Ngoài CTMTQGGNBV
	
	325.631
	260.503
	213.212
	213.212
	44.877
	145.535
	22.800

	1
	Bình Sơn
	22
	61.420
	49.136
	37.000
	37 000
	0
	18.500
	18.500

	2
	Sơn Tịnh
	11
	37.695
	30.156
	22.300
	22.300
	5.000
	17.300
	

	3
	TP. QNgãi
	23
	27.925
	22.340
	22.340
	22.340
	6.800
	15.540
	

	4
	Tư Nghĩa
	14
	28.372
	22.697
	14.825
	14.825
	0
	14.825
	

	5
	Nghĩa Hành
	12
	27.673
	22.138
	22.138
	22.138
	7.000
	15.138
	

	6
	Mộ Đức
	13
	31.465
	25.172
	25.172
	25.172
	8.690
	16.482
	

	7
	Đức Phổ
	15
	38.765
	31.012
	31.012
	31.012
	3.437
	27.575
	

	8
	Ba Tơ
	19
	33.650
	26.920
	20.500
	20.500
	10.000
	10.500
	

	9
	Minh Long
	5
	7.977
	6.381
	5.125
	5.125
	0
	5.125
	

	10
	Sơn Hà
	14
	30.689
	24.551
	12.800
	12.800
	3.950
	4.550
	4.300

	II
	CTMTQGGNBV
	
	25.988
	20.789
	17.925
	17.925
	17.925
	0
	0

	11
	Sơn Tây
	9
	10.167
	8.133
	8.500
	8.500
	8.500
	
	

	12
	Trà Bồng
	16
	15.576
	12.460
	9.225
	9.225
	9.225
	
	

	13
	Lý Sơn
	0
	245
	196
	200
	200
	200
	
	

	
	Tổng cộng
	351.619
	281.292
	231.137
	231.137
	62.802
	145.535
	22.800


- Tổng nhu cầu vắc xin Viêm da nổi cục cả năm 2023: 231.137 liều.

- Nguồn vắc xin:

+ Mua từ ngân sách CT MTQGGNBV: 17.925 liều.

+ Mua từ ngân sách tỉnh: 44.877 liều

+ Mua từ ngân sách cấp huyện: 145.535 liều.

+ Mua từ ngân sách cấp xã: 22.800 liều.

(Mua từ ngân sách CT MTQGGNBV khi được Trung ương phân bổ cho tỉnh và được UBND tỉnh giao dự toán mới tổ chức thực hiện)

d) Vắc xin bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

	TT
	Huyện, thành phố
	Số xã tiêm phòng
	Tổng đàn lợn (con)
	Tổng diện tiêm (con)
	Nhu cầu vắc xin 1 đợt (liều)
	Nhu cầu vắc xin trong 1 năm (liều)
	Nguồn vắc xin

	
	
	
	
	
	
	
	Tỉnh mua (liều)
	Cấp huyện mua (liều)
	Cấp xã/người dân mua (liều)

	I
	Ngoài CTMTQGGNBV
	148
	452.870
	0
	236.559
	473.118
	0
	240.160
	232.958

	1
	Bình Sơn
	22
	42.677
	
	42.350
	84.700
	
	0
	84.700

	2
	Sơn Tịnh
	11
	61.299
	
	24.175
	48.350
	
	48.350
	0

	3
	TP .QNgãi
	23
	20.241
	
	22.349
	44.698
	
	22.350
	22.348

	4
	Tư Nghĩa
	14
	86.711
	
	25.180
	50.360
	
	50.360
	0

	5
	Nghĩa Hành
	12
	68.813
	
	33.000
	66.000
	
	33.000
	33.000

	6
	Mộ Đức
	13
	89.896
	
	23.550
	47.100
	
	23.550
	23.550

	7
	Đức Phổ
	15
	16.865
	
	6.775
	13.550
	
	13.550
	0

	8
	Ba Tơ
	19
	29.250
	
	35.000
	70.000
	
	35.000
	35.000

	9
	Minh Long
	5
	9.387
	
	3.780
	7.560
	
	0
	7.560

	10
	Sơn Hà
	14
	27.731
	
	20.400
	40.800
	
	14.000
	26.800

	II
	CTMTQGGNBV
	25
	27.100
	0
	13.500
	27.000
	27.000
	0
	0

	11
	Sơn Tây
	9
	8.985
	
	6.000
	12.000
	12.000
	
	

	12
	Trà Bồng
	16
	17.925
	
	7.250
	14.500
	14.500
	
	

	13
	Lý Sơn
	0
	190
	
	250
	500
	500
	
	

	Tổng cộng
	173
	479.970
	0
	250.059
	500.118
	27.000
	240.160
	232.958


- Tổng nhu cầu vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi cả năm 2023: 500.118 liều.

- Nguồn vắc xin:

+ Mua từ ngân sách CT MTQGGNBV: 27.000 liều.

+ Mua từ ngân sách cấp huyện: 240.160 liều.

+ Mua từ ngân sách cấp xã: 232.958 liều.

(Mua từ ngân sách CT MTQGGNBV khi được Trung ương phân bổ cho tỉnh và được UBND tỉnh giao dự toán mới tổ chức thực hiện)

đ) Vắc xin bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò

	TT
	Huyện, TX, thành phố
	Số xã
	Tổng đàn trâu, bò (con)
	Tổng diện tiêm (con)
	Nhu cầu vắc xin 1 đợt (liều)
	Nhu cầu vắc xin trong 1 năm (liều)
	Nguồn vắc xin

	
	
	
	
	
	
	
	Tỉnh mua (liều)
	Cấp huyện mua (liều)
	Cấp xã/người dân mua (liều)

	I
	Ngoài CTMTQGGNBV
	
	325.631
	260.503
	204.706
	204.706
	0
	145.499
	7.250

	1
	Bình Sơn
	22
	61.420
	49.136
	37.000
	37.000
	
	37.000
	

	2
	Sơn Tịnh
	11
	37695
	30156
	22.000
	22000
	
	21.975
	

	3
	TP. QNgãi
	23
	27.925
	22.340
	15.540
	15.540
	
	15.525
	

	4
	Tư Nghĩa
	14
	28.372
	22.697
	14.825
	14.825
	
	14.825
	

	5
	Nghĩa Hành
	12
	27.673
	22.138
	22.081
	22.081
	
	11.000
	

	6
	Mộ Đức
	13
	31.465
	25.172
	18.100
	18.100
	
	9.614
	

	7
	Đức Phổ
	15
	38.765
	31.012
	27.000
	27.000
	
	22.200
	

	8
	Ba Tơ
	19
	33.650
	26.920
	20.500
	20.500
	
	
	

	9
	Minh Long
	5
	7.977
	6.381
	5.860
	5.860
	
	5.860
	

	10
	Sơn Hà
	14
	30.689
	24.551
	21.800
	21.800
	
	7.500
	7.250

	II
	CTMTQGGNBV
	
	25.988
	20.789
	17.900
	17.900
	17.900
	0
	0

	11
	Sơn Tây
	9
	10.167
	8.133
	8.500
	8.500
	8.500
	
	

	12
	Trà Bồng
	16
	15.576
	12.460
	9.200
	9.200
	9.200
	
	

	13
	Lý Sơn
	0
	245
	196
	200
	200
	200
	
	

	
	Tổng cộng
	351.619
	281.292
	222.606
	222.606
	17.900
	145.499
	7.250
	


- Tổng nhu cầu vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò cả năm 2023: 222.606 liều.

- Nguồn vắc xin:

+ Mua từ ngân sách CT MTQGGNBV: 17.900 liều.

+ Mua từ ngân sách cấp huyện: 145.499 liều.

+ Mua từ ngân sách cấp xã: 7.250 liều.

(Mua từ ngân sách CT MTQGGNBV khi được Trung ương phân bổ cho tỉnh và được UBND tỉnh giao dự toán mới tổ chức thực hiện)

e) Vắc xin bệnh Dịch tả lợn cổ điển
	TT
	Huyện, TX, thành phố
	Số xã
	Tổng đàn lợn (con)
	Tổng diện tiêm (con)
	Nhu cầu vắc xin 1 đợt (liều)
	Nhu cầu vắc xin trong 1 năm (liều)
	Nguồn vắc xin

	
	
	
	
	
	
	
	Tỉnh mua (liều)
	Cấp huyện mua (liều)
	Cấp xã/ người dân mua (liều)

	I
	Ngoài CTMTQGGNBV
	
	452.870
	362.291
	224.559
	449.118
	0
	208.200
	13.550

	1
	Bình Sơn
	22
	42.677
	34.141
	42.350
	84.700
	
	0
	

	2
	Sơn Tịnh
	11
	61.299
	49.039
	29.425
	58 850
	
	58.850
	

	3
	TP. QNgãi
	23
	20.241
	16 192
	22.349
	44.698
	
	22.350
	

	4
	Tư Nghĩa
	14
	86.711
	69.368
	25.180
	50.360
	
	50.360
	

	5
	Nghĩa Hành
	12
	68.813
	55.050
	33.000
	66.000
	
	16.500
	

	6
	Mộ Đức
	13
	89.896
	71.916
	23.550
	47.100
	
	23.950
	

	7
	Đức Phổ
	15
	16.865
	13.492
	6.775
	13.550
	
	13.550
	

	8
	Ba Tơ
	19
	29.250
	23.400
	17.750
	35.500
	
	
	

	9
	Minh Long
	5
	9.387
	7.509
	3.780
	7.560
	
	8.640
	

	10
	Sơn Hà
	14
	27.731
	22.184
	20.400
	40.800
	
	14.000
	13.550

	II
	CTMTQGGNBV
	
	27.100
	21.680
	13.500
	27.000
	27.000
	0
	0

	11
	Sơn Tây
	9
	8.985
	7.188
	6.000
	12.000
	12.000
	
	

	12
	Trà Bồng
	16
	17.925
	14.340
	7.250
	14.500
	14.500
	
	

	13
	Lý Sơn
	0
	190
	152
	250
	500
	500
	
	

	Tổng cộng
	
	479.970
	383.971
	238.059
	476.118
	27.000
	208.200
	13.550


- Tổng nhu cầu vắc xin Dịch tả lợn cổ điển cả năm 2023: 476.118 liều.

- Nguồn vắc xin:

+ Mua từ ngân sách CT MTQGGNBV: 27.000 liều.

+ Mua từ ngân sách cấp huyện: 208.200 liều.

+ Mua từ ngân sách cấp xã: 13.550 liều.

(Mua từ ngân sách CT MTQGGNBV khi được Trung ương phân bổ cho tỉnh và được UBND tỉnh giao dự toán mới tổ chức thực hiện)

g) Vắc xin bệnh Tai xanh

Không tổ chức tiêm định kỳ đại trà chỉ thực hiện tiêm phòng bao vây khi có dịch xảy ra.

6. Nhu cầu hóa chất khử trùng và diệt côn trùng
- Khử trùng các ổ dịch và môi trường chăn nuôi, nuôi.

- Hóa chất khử trùng: Loại có khả năng tiêu diệt mầm bệnh.

- Tổng nhu cầu và nguồn hóa chất năm 2023

	Huyện/TX/TP
	Nhu cầu hóa chất khử trùng môi trường 1 năm
	Nguồn hóa chất

	
	Chăn nuôi (Lít)
	Nuôi trồng (Kg)
	Diệt côn trùng (Lít)
	Tỉnh mua
	Huyện mua

	
	
	
	
	Chăn nuôi (Lít)
	Nuôi trồng (Kg)
	Chăn nuôi (Lít)
	Nuôi trồng (Kg)
	Diệt côn trùng (Lít)

	Ngoài CTMTQGGNBV
	25.282
	45.420
	1.680
	21.803
	0
	3.479
	45.420
	1.680

	Bình Sơn
	5.300
	18.000
	1.000
	3.159
	0
	2.141
	18.000
	1.000

	Sơn Tịnh
	2.420
	240
	0
	2.420
	0
	0
	240
	0

	TP .QNgãi
	2.344
	9.600
	0
	2.344
	0
	0
	9.600
	0

	Tư Nghĩa
	2.500
	8.000
	0
	2.500
	0
	0
	8.000
	0

	Nghĩa Hành
	3.000
	200
	0
	3.000
	0
	0
	200
	0

	Mộ Đức
	2.890
	4.000
	0
	1.552
	0
	1.338
	4.000
	0

	Đức Phổ
	1.930
	5.200
	680
	1.930
	0
	0
	5.200
	680

	Ba Tơ
	3.000
	0
	0
	3.000
	0
	0
	0
	0

	Minh Long
	456
	0
	0
	456
	0
	0
	0
	0

	Sơn Hà
	1.442
	180
	0
	1.442
	0
	0
	180
	0

	CTMTQGGNBV
	3.800
	180
	0
	3.800
	180
	0
	0
	0

	Sơn Tây
	1.800
	180
	0
	1.800
	180
	0
	0
	0

	Trà Bồng
	1.600
	0
	0
	1.600
	0
	0
	0
	0

	Lý Sơn
	400
	0
	0
	400
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	29.082
	45.600
	1.680
	25.603
	180
	3.479
	45.420
	1.680


* Tổng nhu cầu hóa chất năm 2023:

- Khử trùng môi trường chăn nuôi: 29.082 lít

Nguồn hóa chất:

+ CT MTQGGNBV năm 2023: 3.800 lít

+ Ngân sách tỉnh phòng, chống dịch năm 2023: 21.803 lít

+ Mua từ ngân sách huyện: 3.479 lít

- Khử trùng môi trường nuôi trồng: 45.600 kg

Nguồn hóa chất:

+ Mua từ CT MTQGGNBV năm 2023: 180 kg

+ Mua từ ngân sách tỉnh: 0 kg

+ Mua từ ngân sách huyện: 45.420 kg

- Hóa chất Diệt côn trùng:

Nguồn hóa chất:

+ Mua từ ngân sách huyện 1.680 lít

(Mua từ ngân sách CT MTQGGNBV khi được Trung ương phân bổ cho tỉnh và được UBND tỉnh giao dự toán mới tổ chức thực hiện)

7. Nội dung chi
a) Tiêm phòng các vắc xin cho gia súc, gia cầm 
a1) Mua vắc xin tiêm phòng:

	TT
	Loại vắc xin
	Phân cấp Nguồn kinh phí
	Đơn vị thực hiện (huyện, thành phố)

	1
	Cúm gia cầm
	CTMTQGGNBV 100%
	3 huyện thuộc CTMTQGGNBV

	
	
	NS tỉnh 100%
	10 huyện, thị xã, thành phố ngoài CTMTQGGNBV

	2
	Lở mồm long móng
	CTMTQGGNBV 100%
	3 huyện thuộc CTMTQGGNBV

	
	
	NS tỉnh và NS huyện
	10 huyện, thị xã, thành phố ngoài CTMTQGGNBV

	3
	Vắc xin tai xanh
	NS huyện và người chăn nuôi
	Các huyện, tx, tp có dịch

	4
	Vắc xin dại
	Người chăn nuôi trả
	13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

	5
	Tụ huyết trùng trâu, bò
	CTMTQGGNBV 100%
	3 huyện thuộc CTMTQGGNBV

	
	
	NS huyện, NS xã hoặc người chăn nuôi
	10 huyện, thị xã, thành phố ngoài CTMTQGGNBV

	6
	Vắc xin Dich tả lợn cổ điển
	CTMTQGGNBV 100%
	3 huyện thuộc CTMTQGGNBV

	
	
	NS huyện, NS xã hoặc người chăn nuôi
	10 huyện, thị xã, thành phố ngoài CTMTQGGNBV

	7
	Vắc xin Dich tả lợn Châu phi
	CTMTQGGNBV 100%
	3 huyện thuộc CTMTQGGNBV

	
	
	NS huyện, NS xã hoặc người chăn nuôi
	10 huyện, thị xã, thành phố ngoài CTMTQGGNBV

	8
	Vắc xin Viêm da nổi cục
	CTMTQGGNBV 100%
	3 huyện thuộc CTMTQGGNBV

	
	
	NS huyện, NS xã hoặc người chăn nuôi
	10 huyện, thị xã, thành phố ngoài CTMTQGGNBV

	
	
	NS tỉnh
	Tiêm phòng bao vây các ổ dịch mới phát


a2) Bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia tiêm phòng

	TT
	Loại vắc xin
	Phân cấp nguồn kinh phí
	Đơn vị
(huyện, thành phố)

	1
	Cúm gia cầm
	NS huyện hoặc người chăn nuôi
	10 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng.

	
	
	NS huyện 100 %
	3 huyện thuộc CTMTQGGNBV

	2
	Lở mồm long móng
	NS huyện hoặc người chăn nuôi
	10 huyện, thị xã, thành phố có tiêm phòng vắc xin theo kế hoạch

	
	
	NS huyện 100 %
	3 huyện thuộc CTMTQGGNBV

	3
	Dại
	Người chăn nuôi chi trả
	13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

	4
	Bệnh tai xanh
	NS tỉnh 100 %
	Các địa phương thực hiện tiêm phòng bao vây chống dịch

	5
	Tụ huyết trùng trâu, bò
	NS huyện 100%
	3 huyện thuộc CTMTQGGNBV

	
	
	NS huyện hoặc người chăn nuôi
	10 huyện, thị xã, thành phố ngoài CTMTQGGNBV

	6
	Vắc xin Dich tả lợn cổ điển
	NS huyện 100%
	3 huyện thuộc CTMTQGGNBV

	
	
	NS huyện hoặc người chăn nuôi
	10 huyện, thị xã, thành phố ngoài CTMTQGGNBV.

	7
	Vắc xin Dịch tả lợn Châu phi
	NS huyện 100%
	3 huyện thuộc CTMTQGGNBV

	
	
	NS huyện hoặc người chăn nuôi
	10 huyện, thị xã, thành phố ngoài CTMTQGGNBV.

	8
	Vắc xin Viêm da nổi cục
	NS huyện 100%
	3 huyện thuộc CTMTQGGNBV

	
	
	NS huyện hoặc người chăn nuôi
	10 huyện, thị xã, thành phố ngoài CTMTQGGNBV


a3) Bồi dưỡng cán bộ tỉnh, huyện, xã được cơ quan có thẩm quyền quyết định bằng văn bản phân công chỉ đạo tiêm phòng và những chi phí khác phục vụ cho công tác tiêm phòng vắc xin.

b) Tiêu độc khử trùng

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Mua hóa chất từ ngân sách tỉnh và Chương trình MTQGGNBV tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiêu độc khử trùng.

- UBND cấp huyện: Tổ chức mua thêm hóa chất từ ngân sách huyện sau khi khấu trừ nguồn hóa chất tỉnh hỗ trợ, dụng cụ, trả chi phí thuê nhân công và chi phí khác thực hiện tiêu độc khử trùng.

c) Giám sát

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Khi dịch xảy ra, lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh để hướng dẫn biện pháp xử lý ổ dịch.

- UBND cấp huyện: Tổ chức giám sát công tác tiêm phòng, khử trùng tiêu độc và dịch bệnh tại địa phương.

d) Thông tin tuyên truyền

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm cho người chăn nuôi; in ấn tờ rơi và tuyên truyền bằng xe lưu động.

- UBND cấp huyện: Tập huấn về kỹ thuật tiêm phòng vắc xin và phòng chống dịch bệnh cho thú y viên và người chăn nuôi từ nguồn ngân sách cấp huyện.

đ) Kiểm tra công tác phòng, chống dịch

- Các cấp, ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống dịch.

- Tổ chức kiểm tra nguồn vắc xin, hóa chất sử dụng theo Quyết định số 644/QĐ-SNNPTNT ngày 09/01/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Phương án Quản lý thuốc thú y từ nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
e) Chống dịch khi có dịch xảy ra:

- Nội dung chi:

+ Khi dịch bệnh xảy ra, căn cứ vào mức độ, quy mô, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, cơ quan chuyên môn các cấp tham mưu chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định Luật Thú y, Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp mình để chi phục vụ công tác chống dịch trên địa bàn; kết thúc chống dịch, tổng hợp kinh phí thực hiện theo thực tế và chế độ tài chính quy định hiện hành gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh quyết định bổ sung kinh phí cho UBND các huyện, thị xã, thành phố (phần kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ).

- Định mức chi:

Định mức chi phục vụ công tác phòng, chống dịch thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 và các văn bản liên quan theo quy định hiện hành của nhà nước.

Những trường hợp chủ cơ sở chăn nuôi có gia súc, gia cầm thuộc đối tượng tiêm phòng không chấp hành tiêm phòng theo Kế hoạch của ngành Thú y; chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản không thực hiện đúng các hướng dẫn của ngành chức năng như không kiểm dịch con giống, không nuôi đúng lịch thời vụ,...và chủ cơ sở chăn nuôi với quy mô trang trại không khai báo chăn nuôi theo quy định để xảy ra dịch bệnh buộc phải tiêu hủy thì chủ cơ sở sẽ không được hỗ trợ thiệt hại.

8. Phân cấp chi ngân sách
a) Kinh phí ngân sách CT MTQGGNBV năm 2023:

- Mua hóa chất và vắc xin phục vụ công tác phòng, chống các bệnh nguy hiểm như: Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng trâu bò, Dịch tả lợn, Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi và Viêm da nổi cục cho 3 huyện Sơn Tây, Trà Bồng và Lý Sơn thuộc CT MTQGGNBV giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

- Nguồn kinh phí thực hiện: UBND tỉnh giao dự toán theo quy định.

b) Kinh phí ngân sách tỉnh:

- Mua vắc xin, hóa chất, vật tư, thiết bị, bảo quản vắc xin, in ấn; điều tra, giám sát; tập huấn, tuyên truyền; chỉ đạo phòng, chống dịch...
- Nguồn kinh phí thực hiện: UBND tỉnh giao dự toán năm 2023 theo quy định.

c) Ngân sách huyện, thị xã, thành phố:

c1) Nội dung chi

- Bồi dưỡng cán bộ cấp huyện, xã tham gia chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch.

- Bồi dưỡng công tiêm phòng, tiêu độc khử trùng, chống dịch cho lực lượng trực tiếp tham gia.

- Mua vắc xin, hóa chất dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch bằng ngân sách cấp huyện sau khi khấu trừ phần ngân sách tỉnh cấp, cụ thể như sau:

+ Đối với vắc xin Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu phi, hóa chất (các huyện không thuộc Chương trình MTQGGNBV trên địa bàn tỉnh), ngoài số lượng vắc xin, hóa chất tỉnh mua, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố bắt buộc phải sử dụng ngân sách cấp huyện mua số lượng vắc xin, hóa chất còn thiếu để đủ vắc xin, hóa chất phòng chống dịch bệnh động vật; vắc xin tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% thuộc diện phải tiêm phòng theo quy định.

+ Đối với vắc xin tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng trâu bò, dịch tả lợn cổ điển (các huyện không thuộc Chương trình MTQGGNBV trên địa bàn tỉnh), UBND các huyện, thị xã, thành phố tự cân đối kinh phí của cấp mình để quyết định mua số lượng vắc xin so với nhu cầu.

- Hội nghị, tập huấn, thông tin tuyên truyền

- Thống kê, quản lý đàn vật nuôi, giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch.

- Chi phí vận chuyển, bảo quản vắc xin từ tỉnh đến huyện, xã.

- Tiền hóa chất, vật tư, nhân công, thuê dụng cụ, phương tiện,... chống dịch.

c2) Nguồn kinh phí theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2023 của UBND huyện, thị xã, thành phố.

9. Kinh phí thực hiện
a) Tổng kinh phí (Phụ lục 1): 52.725.651.000 đồng
Trong đó:

+ Bệnh cúm gia cầm (Phụ lục 2): 2.185.923.000 đồng.

+ Bệnh Lở mồm long móng (Phụ lục 3): 11.245.288.000 đồng.

+ Bệnh dại chó, mèo (Phụ lục 4): 408.550.000 đồng.

+ Bệnh thủy sản (Phụ lục 5): 314.350.000 đồng
+ Bệnh tai xanh (Phụ lục 6): 80.850.000 đồng.

+ Bệnh Tụ huyết trùng trâu bò + Dịch tả lợn cổ điển (Phụ lục 7): 4.868.883.000 đồng.

+ Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (Phụ lục 8): 14.296.828.000 đồng.

+ Khử trùng tiêu độc (Phụ lục 9): 8.051.168.000 đồng.

+ Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu bò (Phụ lục 10): 11.273.811.000 đồng 
b) Nguồn kinh phí

ĐVT: 1000 đồng

	Bệnh
	Tổng kinh phí
	Trong đó

	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	CTMTQGGNBV

	Cúm gia cầm
	2.185.923
	1.614.901
	555.520
	15.502

	Lở mồm long móng
	11.245.288
	3.628.982
	6.929.538
	686.768

	Dại
	408.550
	19.210
	389.340
	0

	Thủy sản
	314.350
	38.405
	275.945
	0

	Tai xanh
	80.850
	0
	80.850
	0

	Bệnh Tụ huyết trùng trâu bò+DT heo
	4.868.883
	0
	4.664.522
	204.361

	Dịch tả lợn châu phi
	14.296.828
	3.330.000
	9.964.831
	1.001.997

	KTTĐ
	8.051.168
	548.501
	6.860.065
	642.602

	Viêm da nổi cục
	11.273.811
	1.800.000
	8.844.553
	629.257

	Cộng
	52.725.651
	10.980.000
	38.565.164
	3.180.487


(Kèm theo phụ lục: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11)

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 là 52.725.651.000 đồng, cụ thể từ các nguồn:

- Ngân sách tỉnh: 10.980.000.000 đồng

- Ngân sách CT MTQGGNBV: 3.180.487.000 đồng

- Ngân sách huyện: 38.565.164.000 đồng

UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định sử dụng từ nguồn kinh phí ngân sách của cấp mình để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, thành phố năm 2023.

(Mua từ ngân sách CT MTQGGNBV khi được Trung ương phân bổ cho tỉnh và được UBND tỉnh giao dự toán mới tổ chức thực hiện)

Điều 2. Phương thức cấp phát và thanh quyết toán kinh phí
1) Về vắc xin, hóa chất:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện mua, tiếp nhận và phân bổ vắc xin, hóa chất phòng, chống dịch theo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 đã được phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quyền điều chỉnh vắc xin tiêm phòng, hóa chất khử trùng tiêu độc phân bổ cho các huyện theo thực tế phát sinh trên địa bàn tỉnh để công tác phòng, chống dịch bệnh được hiệu quả.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về số lượng gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng và cơ sở tiêu độc khử trùng năm 2023 trên địa bàn quản lý, chủ động đăng ký với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh và tiếp nhận các loại vắc xin, hóa chất do tỉnh cấp để triển khai kế hoạch tiêm phòng đúng tiến độ theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

2) Về kinh phí:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn Chi cục Chăn nuôi và Thú y quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng chế độ tài chính quy định hiện hành của nhà nước; trong quá trình triển khai thực hiện trường hợp cần điều chỉnh dự toán thì gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh xem xét theo quy định.
- Sau khi được Trung ương bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi để tham mưu bố trí nguồn kinh phí theo kế hoạch được duyệt đảm bảo nguồn lực thực hiện tốt công tác bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023;

- UBND các huyện, thị xã và thành phố chủ động sử dụng kinh phí theo phân cấp và theo thẩm quyền.

3) Thanh quyết toán kinh phí:

Thanh quyết toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023 phải đúng theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; cơ chế, chính sách hiện hành và hồ sơ chứng từ có biểu mẫu theo quy định. Kết thúc công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt quyết toán kinh phí và gửi Sở Tài chính thẩm định quyết toán và tổng hợp vào báo cáo quyết toán chung của ngân sách tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Thú y;
- Chi cục Thú y vùng IV;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.toan425
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Phụ lục 1: TỎNG
(Kèm thi



\ÒNG CHỐNG DỊCH  GIA súc, GIA CÀM  VÀ THỦY SẢN NẢM 2023
7 /QĐ-ƯBND ngày tháng/fljiăm 2022 của UBND tỉnh)



T
T



Đ ơn vị C ú m  gia 
cầm



Lỏ' m ồm  
long 



m óng



X —
- //B ệnh  
/  th u ỷ



sản



T H T  trâ u  
bò+ D T  



heo



D T L  
C h â u  P hi



K 1 H ) V iêm  d a  
nổi cục



T ổ n g  số



T ro n g  đó



N gân  
sách  tỉn h



N gân
sách



huyên



N S C T
M T Q G G



N B V



I
S ử N N  v à  
P T N T  (C h i  



c ụ c  C N T Y )
1.630.403 4 .315.750 - 19.210 38.405 204.361 4.331.997 1.191.103 2 .429.258 14.160.487 10.980.000 -



3.180.4
87



II
H u y ện , T X  
T P 555.520 6 .929.538 80.850 389.340 275.945 4.664.522 9.964.831 6.860.065 8.844.553 38.565.164 38.565.164



1 B ình Sơn 23.000 1.325.316 - 7.000 14.000 538.930 - 2.050.429 1.857.053 5.815.728 5.815.728
2 Sơn Tịnh 18.550 744.505 - - - 647.308 1.980.453 207.327 744.167 4.342.308 4.342.308
3 TP .Q N gãi 101.430 628.050 - 145.110 - 294.222 872.233 1.050.889 685.938 3.777.871 3.777.871
4 T ư  N ghĩa 59.180 376.292 - 11.300 13.700 324.122 1.946.055 877.384 708.011 4.316.042 4.316.042
5 N ghĩa H ành 49.200 730.960 - 19.720 - 151.570 1.369.609 219.266 683.507 3.223.832 3.223.832
6 M ộ Đ ức 96.200 494.610 20.000 20.000 62.000 933.834 961.895 728.014 1.628.665 4.945.218 4.945.218



7 Dức Phổ 146.580 936.919 6.750 33.150 155.845 454.127 586.130 987.166 1.191.930 4.498.596 4.498.596
8 Ba T ơ - 820.194 10.000 33.150 - 464.360 1.448.541 215.260 487.160 3.478.665 3.478.665



9 M inh L ong - 181.796 - - - 211.484 4.160 41.960 222.175 661.575 661.575



10 Sơn Hà 26.680 349.620 7.000 19.620 - 342.290 564.221 171.361 386.790 1.867.582 1.867.582



11 Sơn Tây - 139.896 10.000 44.890 - 121.636 85.636 95.130 101.018 598.206 598.206



12 T rà Bồng 29.300 199.460 25.500 53.800 - 172.730 142.950 199.080 126.180 949.000 949.000



13 Lý Sơn 5.400 1.920 1.600 1.600 30.400 7.910 2.950 16.800 21.960 90.540 90.540



T ổ n g  cộng 2 .185.923 11.245.288 80.850 408.550 314 .350 4.868.883 14.296.828 8.051.168 11.273.811 52.725.651 10.980.000 38.565.164 3.180.487



T ro n g
đó



N S tỉn h 1.614.901 3.628.982 0 19.210 38.405 0 3.330.000 548.501 1.800.000 10.980.000
C T



M T Q G
G N B V



15.502 686.768 0 0 0 204.361 1.001.997 642.602 629.257 3 .180.487



NS
h uyện



555.520 6.929.538 80.850 389.340 275.945 4.664.522 9.964.831 6.860.065 8.844.553 38.565.164



_____ - 2 .185.923 11.245.288 80.850 408.550 314.350 4.868.883 14.296.828 8.051.168 11.273.811 52.725.651
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Phụ lục KINH PHÍ PHÒNG CHÓNG DỊCH CỦM GIA CÀM  NĂM 2023



(K è m Ịệ ĩ^ S iiy ế ỉM ^ ịọ Ậ ^ ỊĨ  }  /ỌĐ-UBND ngàysýú íháng/t'ọinàm 2022 cùa UBND tinh)



TT Dơn vị 
thực hiện



Tổng kinh 
phí phòng 



chống 
dịch



\ \  ^IrV gfin sách d n h f h i i ^
____ \ \  ^  /-V /7___ N S C T



M TQGCNBV



TJV 1: I u u u  u u n g



Ngân sách cấp huyện chi trả



Tổng 
ngân sách 



tỉnh



\ \  O'* V Ị * r 7 , 0  / /



Tổng
ngân
sách



huyện



T rong  đó



M ua vắc 
xin +



thẩm dịnh
giá



Kinh
phí



giám sát



Tập
huấn



Kinh 
phí chỉ 



dạo 
chổng 
dịch, 



diều tra  
ổ dịch 
và lấy 



mẩu xét 
nghiệm



M ua vắc xin 
+ thẩm  dịnh



Công
tiêm



phòng



Bồi
dưỡng 
kiểm 



tra, chỉ 
dạo 
tiêm 



phòng; 
dụng cụ 
vật tư,..



Tập
huan
tiêm



phòng



T riển 
khai, 



sơ-tổng 
kết, 
Vận 



chuyển, 
Bảo 



quản
v x  ,in



í.an



Tuyên 
truyền, 



tiêu 
hủy lọ
vx



Hỗ trợ  
phản 
ứng 
tiêm 



phòng 
và 



điều 
trị



phản
ứng



Thành
lập



Đoàn
kiểm
tra



công
tác



PCD



I
U BND 



h u y ện , T X , 
T P



555.520 0 0 555.520 102.480 193.910 45.400 116.180 43.550 48.000 6.000



1 B ình Sơn 23.000 0 23.000 0 3.000 2.000 10.000 2.000 0 6.000
2



" 3
Sơn T ịnh 18 550 0 18.550 0 11.750 0 6.800
T P .QNgãi 101 430 0 101.430 0 54.230 11.500 35.700



4 T ư  N ghĩa 59.180 0 59.180 0 36.480 8.300 4.800 9.600 0
5 N ghĩa H ành 49.200 0 49.200 0 28.200 12.400 8.600
6 M ộ Đức 96.200 0 96.200 0 23.200 8.000 25.000 20.000 20.000 0
7 Đ ức Phổ 146.580 0 146.580 87.180 29.650 0 5.000 6.750 18.000
8 Ba T ơ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 M inh Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sơn H à 26.680 26.680 9.000 0 3.200 11.280 3.200 0 0
11 Sơn Tây 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 T rà Bồng 29.300 29.300 3.300 5.000 0 9.000 2.000 10.000 0
13 Lý Sơn 5.400 0 5.400 3.000 2.400



II
Sơ N N & P T N T  



(Chi c ụ c  
C N T Y )



1.630.403 1.614.901 1.304.083 107.639 171.000 32.180 15.502 0 0 0 0



Cộng 2.185.923 1.614.901 1.304.083 107.639 171.000 32.180 15.502 555.520 102.480 193.910 45.400 116.180 43.550 48.000 6.000











3



Phụ lục 3:
(Kèm.



KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH LMLM GIA súc NĂM 2023
' m  / Q Đ - U B N D n g à y  t h á n g / J _ n ă m



D ỉrr. 101)0 đóriỊỉ
I I 2 N g â n  s á c h  



C t r ìn h
M T Q G G N B V



N g â n  s á c h  c ấ p  h u y ệ n  c h i t r à



T r o n g  đ ó



T
T Đ ư n  vị T ổ n g  k iu h  



p h í
T ổ n g  c ộ n g



K in h p T ĩ ĩ 
v ắ c  x in +  



T h ẩ m  đ ịn h  
g iá



[ \ y /



K in h  p h i 
g iá m  s á t



K in h  p h í 
c h ì  d ạ o  
c h ổ n g  d ịc h , 
đ iề u  t r a  ổ 
d ịc h  v à  lấy  
m ẫ u  x é t 
n g h iê m



K in h  p h í v ắ c  
x in +  T h ẩ m  



d ịn h  g iá
T ổ n g  c ộ n g



M u a  v ắ c  
x in + th u ố c  



c h ố n g  số c+  
th ẩ m  đ ịn h  



g iá + in  p h iế u  
t iê m  p h ò n g



C ô n g  tiê m  
p h ò n g



H ỗ  t r ợ  c án  
bộ  c h ì  đ ạ o ,  
b ả o  q u ả n ,  



v ậ n  c h u y ể n



S. K ế t,
T .  K ế t ,  
tu y ê n  



t r u y ề n ,  
d ụ n g  cụ ,



v ậ t  tư



T ậ p  h u ấ n



H . t r ợ  p /ứ ,  
t h à n h  lậ p  



Đ o à n  P C D . 
T iê u  h ủ y  lọ 
vx, K P  t iê u  



h ủ y  Đ V



I
UBND các 



huyện, 
thành phố



6.929.538 0 0 0 0 6.929.538 4.237.740 1.729.426 336.920 285.834 68.716 270.903



1 Bình Sơn 1.325.316 0 1.325.316 780.116 355.200 50.000 28.000 4.000 108.000



2 Sơn Tịnh 744.505 0 744.505 457.305 211.200 10.000 66.000 0 0



3 TP .QNgãi 628.050 0 628.050 396.850 124.320 53.280 42.100 11.500 0



4 Tư Nghĩa 376.292 0 376.292 324.648 0 26.280 15.864 8.300 1.200



5 Nghĩa Hành 730.960 0 730.960 470.943 211.978 36.720 11.320 0 0



6 Mộ Đức 494.610 0 494.610 386.110 0 18.200 21.500 8.000 60.800



7 Đức Phổ 936.919 0 936.919 580.666 259.200 18.200 17.950 0 60.903



8 Ba Tơ 820.194 0 820.194 511.558 236.896 52.720 4 .940 14.080 0



9 Minh Long 181.796 0 181.796 115.884 53.912 2.000 10.000 0 0



10 Sơn Hà 349.620 0 349.620 213.660 104.640 13.400 12.320 5.600 0



11 Sơn Tây 139.896 0 139.896 0 81.600 34.720 15.840 7.736 0



12 Trà Bồng 199.460 199.460 0 88.560 21.400 40.000 9.500 40.000



13 Lý Sơn 1.920 0 1.920 0 1.920 0 0 0 0



II



Sở NN và 
PTNT 



(CCCN và 
TY thực 



hiện)



4.315.750 3.628.982 3.556.710 58.992 13.280 686.768



Cộng 11.245.288 3.628.982 3 .556.710 58.992 13.280 686.768 6.929.538 4.237.740 1.729.426 336.920 285.834 68.716 270.903
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Phụ lục 4: B Ả N G ' f ở S ệ i l 0 P  KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG BỆNH TAI XANH NẢM 2023



(Kèm theỷ'^ịtjỆt ^ Ị^ ] ĩậ ^ f  f '{ 'ý  /QĐ- JJBND ngày / Ị ^  thản^Ịi năm 2022 của UBND tỉnh)



sách tĩnh hỗ tro’ Ngân sách cấD hi



T
T Đơn vị



Tổng
kỉnh
phí



\\ ^ |Ị/ sách tỉnh hỗ trọ’ Ngân sách cấp huyện chi trả
<£>\



V



Tông
cộng



^  Trong đó



Tổng
cộng



Trong Có
9 X  ’



vắc 
xin và 
thẩm 
định 
giá



Công
tiêm



phòng



Thông
tin



tuyên
truyền



Giám
sát



dịch
bệnh



Dụng
cụ,
Hoá
chất



Bảo
quản,
vận



chuyển
vắc
xin



Tập
huấn



phòng
chống
dịch



Hỗ
trợ
cán
bộ
chỉ
đạo



Công
tiêm



phòng



T/khai 
c/dịch, 
Dụng 
cụ vật 



tư,



Tuyên
truyền



I UBND các 
Huyện, TP 80.850 0 0 0 0 0 0 0 80.850 11.100 0 0 16.000 53.750



1 Bình Sơn 0 0 0
2 Sơn Tịnh 0 0 0
3 TP .QNgãi 0 0 0 0 0
4 Tư Nghĩa 0 0 0 0
5 Nghĩa Hành 0 0 0 0 0 0 0
6 Mộ Đức 20.000 0 20.000 16.000r 4.000
7 Đức Phổ 6.750 0 6.750 0 6.750
8 Ba Tơ 10.000 0 10.000 10.000
9 Minh Long 0 0 0 0 0 0 0
10 Sơn Hà 7.000 0 7.000 0 7.000
11 Sơn Tây 10.000 0 10.000 10.000
12 Trà Bồng 25.500 0 25.500 9.500 16.000
13 Lý Sơn 1.600 0 1.600 1.600 0
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S ử  NN và 
P T N T  (C C  
C N T Y  th ự c  



h iện )



Cộng 80.850 0 0 0 0 0 0 0 80.850 11.100 0 0 16.000 53.750
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Phụ lụ<
(Kèm the í



TỘNG ỊỈỢ P  KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI NĂM 2023
/ QĐ- UBND ngày /Ị£  thángịỊỊnăm 2022 của UBND tỉnh)



4VG TON
định số 4



T
T



Đơn vị Tổng 
kinh phí



-------- T  y V-V, j  ’ J k ------------------------------------------------------------------------------------------ A-----------------------------------------------------------------
\  f t  *r9  Ngân sách cap huyện chi trả



V
■— ị ỷ ắ n g  đó



Tổng
cộng



Trong đó



Tổng
cộng



M ua
vắc
xin



Giám
sát



dịch
bệnh



Kinh phí
chỉ đạo, 
kiểm tra  



tiêm Ị)hòng 
và điều tra 
ổ dịch lấy 



mẫu



Truyền
thông



Tuyên
truyền,



hội
nghị



Tập 
huấn 



phòng 
chống 
bệnh 
Dại, 
dụng 
cụ vật 



tư V P P



Q uản lý 
đàn chó



Giám
sát



dịch tễ
học



Điều 
tra, xử



lý ổ 
dịch



Hỗ trự  
cán bộ 



chỉ đạo, 
dẫii 



dường



Thành 
lập Đoàn 
kiểm tra 



PCD



I
UBN D  h u y ện , 
T X , T P



389.340 0 0 0 389.340 71.650 53.010 130.220 10.530 20.400 100.530 3.000



1 Bình Som 7.000 7.000 2.000 2.000 0 0 0 0 3000



2 Sơn T ịnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3 T P  .QNgãi 145.110 145.110 14.500 4.600 46.000 0 0 80010 0



4 T ư  N ghĩa 11.300 11.300 3.000 8.300 0 0 0 0 0



5 N ghĩa H ành 19.720 19.720 10.000 0 0 0 0 9720 0



6 M ộ Đ ức 20.000 20.000 9.200 0 0 0 0 10800



7 Đ ức Phổ 33.150 33.150 6.750 5.550 20.850 0 0 0 0



8 Ba T ơ 33.150 33.150 5.000 10.500 14.050 0 3600 0 0



9 M inh Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0



10 Sơn Hà 19.620 19.620 0 420 19.200 0 0 0 0



11 Sơn Tây 44.890 44.890 3.600 12.140 10.670 1.680 16800 0 0



12 T rà Bồng 53.800 53.800 16.000 9.500 19.450 8.850 0 0 0



14 Lý Sơn 1.600 1.600 1.600 0 0 0 0 0 0



II



S ử N N  và 
P T N T  



(C C C N  và 
T Y  th ự c  h iện )



19.210 19.210 1.800 2.810 1.600 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0



C ộ n g 408.550 19.210 1.800 2.810 1.600 13.000 389.340 71.650 53.010 130.220 10.530 20.400 100.530 3.000
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Phụ lục 6: BẢNG T<
(Kèm ti w



PHÍ PHÒNG CHÓNG 1)ỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN NẮM 2023
/QĐ-UBND ngày tháng/^tnăm 2022 của UBND tỉnh)



T
T



Đon vị



V\XV cp\



Tổng
kỉnh
phí



ầ ậ j lặgân sách tỉnh hỗ trợ Ngân sách cấp huyện chi trả
<<$// Trong đó



Tổng
cộng



Trong đó



Tổng
cộng



Vv7
Lấy
mẫu
giám



sát
chủ



động



Lấy 
mẫu 
giám  
sát bị 
động



Kinh phí chỉ đạo 
chống dịch, điều 
tra ố dịch và lấy 
mẫu xét nghiệm



Tập
huấn



Dụng cụ, 
vật tư,



vận
chuyển,



quan
trắc,



chống
dịch



Vận 
chuyển, 
hỗ trợ  
giám



sát



Mua hóa 
chất khử 
trùng, chi 
phí khác



I UBND huyện,TX, 
TP 275.945 0 0 0 0 275.945 22.300 30.000 10.800 150.845



1 Bình Sơn 14.000 0 14.000 4.000 4.000 6.000 0



2 Sơn Tịnh 0 0 0 0 0 0 0
3 TP .QNgãi 0 0 0 0 0 0 0
4 Tư Nghĩa 13.700 0 13.700 8.300 3.000 2.400 0



5 Nghĩa Hành 0 0 0 0 0 0 0



6 Mộ Đức 62.000 0 62.000 0 0 0 0
7 Đức Phổ 155.845 0 155.845 0 5.000 0 150.845
8 Ba Tơ 0 0 0 0 0 0 0



9 Minh Long 0 0 0 0 0 0 0
10 Sơn Hà 0 0 0 0 0 0 0
11 Sơn Tây 0 0 0 0 0 0 0
12 Trà Bồng 0 0 0 0 0 0 0
13 Lý Sơn 30.400 0 30.400 10.000 18.000 2.400 0



II
Sở NN và PI NT 



(CCCN và TY thực 
hiện)



38.405 38.405 0 20.625 17.780



Cộng 314.350 38.405 0 20.625 17.780 275.945 22.300 30.000 10.800 150.845
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Phụ lục 7: BẢNG TỔNG
(Kèm theo/



’HÒNG CHỐNG THT TRẦU BÒ + DỊCH TẢ LỢN CỔ ĐIÊN NẢM  2023
/QĐ-UBND ngay'ftfi tháng/ệ^nủm 2022 cùa UBND tính)



T T Đơn vị Tổng kinh 
phí



wj=7/
NS



ỌGCNBV Ngân sách cấp huyện chi trả



Tổng
cộng



ề j
Tống cộng



Trong đó
— ^



Kinh 
phí xét 
nghiệm



'  ★



Tập
huấn



\ y > y
'K Kinh phí 



chỉ dạo 
chống dịch, 
diều tra  ổ 
dịch và lấy 



mẫu xét 
nghiệm



Kinh phí 
vắc xin + 



Thẩm  định 
giá



Mua vác 
xin THT 
trâu bò+ 



Dịch tả lợn 
+Thẩm 



định giá+ 
thuoc 



chống sốc



Công tiêm 
phòng THT 



trâu bò+ 
Dịch tả lợn



Dụng 
cụ vật 
tư tiêm 
phòng



Vận 
chuyển 
vắc xin, 
hỗ trợ, 
điều trị 
p/ứng, 



t/hủy lọ 
VX



Sơ, tổng 
kết, tập 
huấn, 
tuyên 



truyền, 
bảo quản, 



in ấn



Chi công 
chi đạo 



tiêm
phòng, dẫn 



đường + 
Thành lập 



đoàn



I UBND các 
huyện, TP 4.664.522 4.664.522 2.485.428 1.458.298 74.790 287.800 156.686 201.520



1 Bình Sơn 538.930 538.930.0 225.330 177.600 0 106.000 6.000 24.000



2 Sơn Tịnh 647.308 647.307.5 390.008 249.700 0 4.400 0 3.200



3 TP .QNgãi 294.222 294.222.1 212.663 0 8.500 9.500 24.000 39.560



4 Tu Nghĩa 324.122 324.121.5 279.942 0 4.500 9.800 8.400 21.480



5 Nghĩa
Hành 151.570 151.570.0 124.850 0 5.160 0 5.000 16.560



6 Mộ Đức 933.834 933.834.0 517.810 322.224 20.000 40.000 23.000 10.800



7 Đúc Phổ 454.127 454.126.7 206.522 145.855 10.300 71.500 6.750 13.200



8 Ba Tơ 464.360 464.360.0 241.210 182.500 3.800 2.800 5.250 28.800



9 Minh Long 211.484 211.484.0 108.600 71.884 6.000 3.000 10.000 12.000



10 Sơn Hà 342.290 342.290.0 174.795 150.695 0 9.800 7.000 0



11 Sơn Tây 121.636 121.636.0 0 75.600 1.530 4.200 19.786 20.520



12 Trà Bồng 172.730 172.730.0 0 79.830 15.000 25.000 41.500 11.400



13 Lý Sơn 7.910 7.910.0 3.700 2.410 0 1.800 0 0



11



Sở NN và 
PTNT 



(CCCN và 
TY thực 



hiện)



204.361 0 0 0 0 204.361 0



Cộng 4.868.883 0 0 0 204.361 4.664.522 2.485.428 1.458.298 74.790 287.800 156.686 201.520
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Phụ lục 8: BẢNị
(Kèm the ị



NV



IG /S^ R K IN H  p h í  t i ê u  đ ộ c  KHỦ t r ù n g  m ô i  t r ư ờ n g  n ă m  2023



/QD-UBND ngày / ú  thán^^năm  2022 cùa UBND tỉnh)



T
T Đon vị Tổng 



kinh phí



Tỉ*
NS C t i W ^  



M TQ GG NBV



aiCrf/ liL ĩịp  sách tỉnh hỗ trợ Ngân sách cấp huyện chi trả



*sr
cộng



Trong đó



Tổng
cộng



Trong đó



Mua hóa 
chất + 
thẩm  



định giá



Kinh phí chỉ 
đạo, kiêm  



tra kiểm tra 
tiêu độc khử  



trùng



Mua hóa 
chất + 



thẩm định 
giá



Công
phun



HỖ trợ  
giám



sát, chỉ 
đạo



Dụng 
cụ, vật 



tư, VPP



Vận
chuyển



I
UBND 
h uyện , T X , 
T P



6.860.065 0 0 6.860.065 4.358.923 1.822.180 236.700 330.162 112.100



1 Bình Sơn 2.050.429 0 2.050.429 1.726.429 310.000 6.000 0 8.000



2 Sơn Tịnh 207.327 0 207.327 18.295 125.280 3.200 54.752 5.800



3 TP .QNgãi 1.050.889 0 1.050.889 731.789 234.400 47.500 13.700 23.500



4 Tư Nghĩa 877.384 0 877.384 609.824 190.000 28.760 39.200 9.600



5
Nghĩa
Hành 219.266 0 219.266 15.246 74.000 38.880 89.140 2.000



6 Mộ Đức 728.014 0 728.014 506.214 165.000 10.800 26.000 20.000



7 Đức Phổ 987.166 0 987.166 737.406 193.000 12.360 39.400 5.000



8 Ba Tơ 215.260 0 215.260 0 161.500 20.040 24.320 9.400



9 Minh Long 41.960 0 41.960 0 24.800 11.160 4.000 2.000



10 Sơn Hà 171.361 0 171.361 13.721 124.600 28.000 840 4.200



11 Sơn Tây 95.130 0 95.130 0 54.000 20.520 15.810 4.800



12 Trà Bồng 199.080 0 199.080 0 153.600 9.480 20.000 16.000



13 Lý Sơn 16.800 0 16.800 0 12.000 0 3.000 1.800



II



Sơ NN và 
P T N T  
(C C C N  và 
TY  th ự c  
h iện)



1.191.103 642.602 548.501 538.221 10.280 0 0 0 0 0



Cộng 8.051.168 642.602 548.501 538.221 10.280 6.860.065 4.358.923 1.822.180 236.700 330.162 112.100
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Phụ lục 9: B Ả N G  TỎ]
(Kèm tì



¥



PH Í P H Ò N G  C H Ố N G  B Ệ N H  D ỊC H  T Ả  LỢ N C H Â U  PH I N Ă M



/QĐ-UBND n g à y /ĩ/  tháng/Ịiữầm  2022 cùa UBND tỉnh)
2023



ĐVT: 1000 đồng



N S  C t r ìn h  
M T Q G G N B V



N g â n  s á c h  c ấ p  h u y ệ n  c h i t r ả



—  \T V o o g  đ ó T r o n g  đ ó



T
T



Đcra v ị
T ổ n g  k in h  



p h í
T ổ n g  cộ n g M u a  h ó a  



c h ấ t +  thẩm  
đ ịn h  g iá



rập h u ấ n



K inh  
ph í ch i 
đ ạo , 
h ư ớ n g  
d ẫn , 
d iề u  ư a  
và lấy 
m ẫu  xé t 
n g h iệm



G iám  
s á t d ịch  



bện h



Kinh phí 
m u a  v x  +  
thẩm đ ịn h  



giá



T ổ n g  cộ n g M ua V X +  
th ẩm  đ ịn h  



g iá



C ông
tiêm



phòng



C h i hỗ 
trợ  ch i 



đ ạ o , g iám  
sá t, d ẫn  
d ư ờ n g  



tiêm  
p h ò n g



B ảo  q u ả n , 
vận



ch u y ển  
vẳc  x in , 
sơ  k ế t - 



tổ n g  kết, 
tu y ên  



tru y ề n ;



D ụ n g  cụ , 
vậ t tư , 
V P P  



c h ố n g  
d ịc h  +  



T ậ p  huấn



H ỗ  ư ợ  p /ứ n g , 
đ iề u  tr ị , B C Đ  



h u y ện , xã  
c h ố n g  d ịch , 



Đ o àn  k ừ a  
P C D , t/h u y  lọ 
v x ,  D P  K P 



t/huy



I
liB N D  



h u y ệ n , T X , 
T P



9.964.831 0 0 0 0 0 0 9.964.831 8.952.612 477.805 136.260 124.000 226.354 47.800



1 B ình  S ơn 0 0 0 0



2 S ơ n  T |n h 1.980.453 1.980.453 1.796.743 125.710 3.200 4.400 50.400



3 T P  .Q N gài 872.233 872.233 831.453 0 19.780 16.750 4.250 0



4 T ư  N g h ĩa 1.946.055 1.946.055 1.886.557 0 21.480 13.200 23.618 1.200



5 N g h ĩa  H àn h 1.369.609 1.369.609 1.226.319 92.400 33.120 0 17.770



6 M ộ Đ ứ c 961.895 961.895 876.095 0 10.800 25.000 28.000 22.000



7 Đ ứ c  P hố 586.130 586.130 513.985 39.295 13.200 4.750 10.300 4.600



8 B a T ơ 1.448.541 1.448.541 1.300.641 101.500 0 10.000 36.400



9 M in h  L ong 4.160 4.160 0 0 2.160 2.000 0



10 S ơ n  H à 564.221 564.221 520.821 40.600 0 2.800 0



11 S ơ n  T ây 85.636 85.636 0 34.800 20.520 14.200 16.116



12 T rà  B ồ n g 142.950 142.950 0 42.050 11.400 30.000 39.500 20.000
13 Lý S ơ n 2.950 2.950 1.450 600 900 0 0
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S ở  N N  v à  
P T N T  



(C C C N  v à  
T Y  th ự c  



h iệ n )



4.331.997 3.330 .000 3.070.250 171.000 39.680 49.070 1.001.997 0



C ộ n g 14.296.828 3 .330 .000 3.070.250 171.000 39.680 49.070 1.001.997 9.964.831 8.952.612 477.805 136.260 124.000 226.354 47.800
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Phụ lục 10:
(Kèm



B i



% ívC»(
KINH PHÍ PHÒNG CHÓNG HỊCH VIÊM  DA NÕI cụ c NĂM 2023
V ỉ  /QĐ-UBND ngày tháng/pl năm 2022 cùa UBND tỉnh)



T
T



Don vị thực 
hiện



Tổng kinh 
phí



li "



trự



NS
(.'trình
MTQG
GNBV



Ngân sách cấp huyện chi trả



Tổng
cộng



Trong dó
Kinh 
phí 
mua 



VX + 
thẩm 



định giá



Tồng
cộng



Trong đó



Kinh phí 
mua Văc 



xin + 
thẩm 



dịnh giá



Kinh
phí
xét



nghiệ
m



Tập
huấn



K in h  p h í  
c h ỉ  đ ạ o , 
h ư ứ n |  



d ẫ n ,  đ iề u  
t r a  v à  lấ y  
m ẫ u  x é t 
n g h iệ m



M ua vắc 
xin+thuốc 



diệt côn 
trùng + 



thẩm 
định giá



Công 
tiêm 



phòng 
+in gấy 
chưng 



nhận tp



Hỗ trự  
cán bô 



chỉ đạo, 
bảo 



quản, 
vận 



chuyển



S . K ết,
T .  K ét, 
tuyên  



tru y ề n , 
d ụ n g  cụ ,



v ậ t tư



Tập
huấn



H. trợ  
p/ứ, thành 
lập Đoàn 



PCD. Tiêu 
hủy lọ vx, 



KP tiêu 
hủy DV



I
UBND 



huyện, Tx, 
thành phố



8.844.553 0 0 0 0 8.844.553 7.250.911 1.072.097 161.010 189.986 55.488 93.101



1 Bình Sơn 1.857.053 0 1.857.053 1.672.253 162.800 5.000 9.000 2.000 6.000



2 Sơn Tịnh 744.167 0 744.167 608.797 98.120 3.800 33.450 0 0



3 TP .QNgâi 685.938 0 685.938 546.862 98.296 24.530 16.250 0 0



4 Tư Nghĩa 708.011 0 708.011 577.000 75.615 13.400 20.946 16.600 4.450



5 Nghĩa Hành 683.507 0 683.507 532.715 106.262 16.560 15.250 12.720 0



6 Mộ Đức 1.628.665 0 1.628.665 1.434.639 120.826 20.200 35.000 8.000 10.000



7 Đức Phố 1.191.930 0 1.191.930 977.921 148.858 13.200 9.800 0 42.151



8 Ba Tơ 487.160 0 487.160 369.700 90.200 25.360 1.900 0 0



9 Minh Long 222.175 0 222.175 181.575 24.600 1.000 15.000 0 0



10 Sơn Hà 386.790 0 386.790 311.950 61.440 9.200 1.400 2.800 0



11 Sơn Tây 101.018 0 101.018 37.500 40.800 12.360 5.990 3.868 500



12 Trà Bồng 126.180 0 126.180 0 44.280 16.400 26.000 9.500 30.000



13 Lý Sơn 21.960 21.960 20.000 960 0 1.000



II



S Ở N N  và 
P T N T  



(CCCN và 
_____IX)_____



2.429.258 1.800.000 1.575.397 34.323 171.000 19.280 629.257



Cộng 11.273.811 1.800.000 1.575.397 34.323 171.000 19.280 629.257 8.844.553 7.250.911 1.072.097 161.010 189.986 55.488 93.101
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C H Ó N G  D ỊC H  N Ă M  2023 D O  C H I c ụ c  C H Ả N  N U Ô I V À  T H Ủ  Y T H ự C  H IỆ N



- ổ )  /QĐ- uBND ngày thang/figam 2022 của UBND tỉnh)
ĐVT: 1.000 đồng



TT Dịch bệnh



W T CTJl-------



W
^Tổng kinh 



phí



Trong í ó



Kinh phí mua 
Vắc xin + thẳm 



dịnh giá



Kinh phí xét 
nghiệm / 
giám sát 



dịch bệnh



Kình phí mua 
Hóa chất + thẩm  



định giá



Kinh phí chỉ 
đạo, hướng 



dẫn, kiểm tra 
tiêm phòng và 
điều tra ố dịch 



lấy mẫu



np ^I uyên 
truyền Tập huấn



I N gân sách tỉnh 10.980.000 6.437.989 273.459 3.608.471 134.080 13.000 513.000



1 Cúm gia cầm 1.614.901 1.304.083 107.639 32.180 171.000
2 LMLM 3.628.982 3.556.710 58.992 13.280
3 Dại 19.210 1.800 2.810 1.600 13.000
4 Thủy sản 38.405 20.625 17.780
5 Dịch tả lợn châu phi 3.330.000 49.070 3.070.250 39.680 171.000
6 Tiêu độc khử trùng môi trường 548.501 538.221 10.280
7 Viêm da nối cục ở trâu bò 1.800.000 1.575.397 34.323 0 19.280 171.000
II N gân sách C T  M T Q G G N B V 3.180.487 2.537.885 0 642.602 0 0 0



1 Cúm gia cầm 15.502 15.502
2 LMLM 686.768 686.768
3 THT trâu bò+ DT lợn cổ điển 204.361 204.361
4 Tiêu độc khử trùng môi trường 642.602 642.602
5 Dịch tả lợn Châu phi 1.001.997 1.001.997
6 Viêm da nổi cục ở trâu bò 629.257 629.257



C ộng 14.160.487 8.975.875 273.459 4.251.074 134.080 13.000 513.000











